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Tên công ty, đơn vị:

Mã số thuế:

Số CV/BG:

Người/SĐT liên hệ:

Giá KK/KKL
Ngày kê 

khai

Giá trúng 

thầu

Nơi trúng thầu 

(SYT/BV) 

(QĐ/Hợp đồng 

số…của Đơn 

vị…ngày…)

1

2

3

...

DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ MUA SẮM CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 

2026

Phụ lục V

BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ MUA SẮM CHO 

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐỢT 1 NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số                 /BVĐKVP-Dược ngày          /02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

1. Trên cơ sở yêu cầu báo giá số …../BVĐKVP-Dược ngày …./…./20.... của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Chúng tôi .......................... báo 

giá cho các thuốc như sau:

STT

Mã thuốc 

trong 

Phụ lục I

Tên thuốc
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

hàm 

lượng

Đường 

dùng
Đơn vị tính

Đơn giá 

(đã có VAT)

Công bố giá KK/KKL 

của Cục QLD (nếu có)

Thông tin trúng thầu trong vòng 

12 tháng

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bàn giao và các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)

Dạng bào 

chế

SĐK/VISA 

hoặc GPNK

Hạn dùng 

(tháng)

Quy cách 

đóng gói

Cơ sở sản 

xuất

Nước sản 

xuất
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2026

…...., ngày        tháng       năm 2026

Đại diện hợp pháp của công ty

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp.

- Giá trị của các thuốc nêu trong Báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

3. Chúng tôi cam kết:
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